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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  gu  n  h      inh; 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông  rần Đạt  hông; 

Ông Dương  hanh Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  iêng  h  Kim  g n –  hư ký  òa án nh n   n hu ện 

Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên toà: Ông Kim Mau - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 7 năm
 
2024 tại tr  sở  òa án nh n   n hu ện Du ên Hải, tỉnh 

Trà Vinh xét xử sơ thẩm công khai v  án th  lý số: 186/2024/TLST-DS ngày 15 

tháng 5 năm 2024 v  “Tranh ch p h p   n  dân s  v    p h i” theo Qu ết đ nh đưa 

v  án ra xét xử số: 55/2024/QĐXXST - DS ngày 26 tháng 6 năm 2024 và Qu ết đ nh 

hoãn phiên tòa số: 63/2024/QĐS  –DS ngày 12 tháng 7 năm 2024 giữa các đương 

s : 

N uyên  ơn: Bà  gu  n  h  H, sinh năm 1971; Đ a chỉ: Kh m 6, th  trấn LT, 

hu ện D, tỉnh T (C  mặt). 

Bị  ơn:  

1. Ông  gu  n Văn P, sinh năm 1979 (Vắng mặt); 

2. Bà Huỳnh  h  Bé  , sinh năm 1981 (C  mặt); 

Cùng đ a chỉ: Ấp C, xã LK, hu ện D, tỉnh T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo  ơn khởi kiện, bản t  khai, tron  quá trình  iải quyết v  án và tại phiên 

tòa n uyên  ơn bà N uy n Thị H trình bày: Vào ngà  20/9/2020  m l ch,  à H là đầu 

thảo h i nên  à c  mở     h i loại 5.000.000 đồng/kỳ/tháng, gồm c  26 phần.  rong 

đ ,  à N c  tham gia 01 phần. Sau khi mở h i, ở kỳ th  nhất  à N, g p h i sống đầ  

đ  cho  à H. Đến kỳ th  hai  à N kêu 1.300.000 đồng nên hốt được số ti n h i là 

91.300.000 đồng, ngư i nh n ti n h i là  à N.    kỳ th   a đến kỳ th  16 (mư i sáu) 

 à N g p h i chết cho  à H đầ  đ .  hưng t  kỳ th  17 (mư i  ả ) đến kỳ th  26 
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(hai mươi sáu)  à N không g p h i chết cho  à H. V  v  , để  i tr      h i cho đến 

khi mãn nên  à H phải g p choàng tha  cho  à N 10 kỳ h i, t c t  kỳ th  17 (mư i 

 ả ) đến kỳ th  26 (hai mươi sáu) v i t ng số ti n   ng 50.000.000 đồng.   nh đến 

na , mặc  ù     h i đã mãn vào năm 2022 và  à H đã nhi u lần  êu cầu  à N trả số 

ti n h i mà  à H đã choàng tha , nhưng  à N chỉ trả được cho  à H số ti n 1.000.000 

đồng, còn nợ lại số ti n h i 49.000.000 đồng v n chưa trả. 

Việc  à N sử   ng số ti n hốt h i vào việc g   à H không nắm được, nhưng khi 

 à N nh n ti n h i c  mặt ông  gu  n Văn P (chồng  à N) và l c nà  vợ chồng còn 

chung sống, làm ăn cùng nhau. V  v  ,  à H  êu cầu  à Huỳnh  h  Bé N cùng chồng 

là ông  gu  n Văn P trả cho  à H số ti n h i 49.000.000 đồng mà  à H đã choàng 

tha  trong     h i loại 5.000.000 đồng/kỳ/tháng, khui ngà  20/9/2020  m l ch. 

Tại biên bản   y   i khai n ày 06/6/2024 tron  quá trình  iải quyết v  án và 

tại phiên tòa bị  ơn bà Hu nh Thị B  N trình bày: Bà N th a nh n  à c  tham gia     

h i loại 5.000.000 đồng/kỳ/tháng, khui ngà  20/9/2020  m l ch  o  à  gu  n  h  H 

làm đầu thảo là đ ng. Đồng th i,  à N th a nh n còn nợ  à H 49.000.000 đồng ti n 

h i như tất cả những g   à H đã tr nh  à  là đ ng. V  v  ,  à thống nhất trả cho  à H 

số ti n h i 49.000.000 đồng mà  à H đã choàng tha  trong     h i loại 5.000.000 

đồng/kỳ/tháng, khui ngà  20/9/2020  m l ch. Đồng th i,  à c   êu cầu ông  gu  n 

Văn P cùng v i  à th c hiện ngh a v  trả số ti n nà  cho  à H. Mặc  ù hiện na  ông 

P đã    đ a P đi t  năm 2023, không r  nơi cư tr , nhưng     h i nà   o  à và ông P 

thống nhất tham gia và số ti n hốt h i là 91.300.000 đồng được  à và ông P sử   ng 

vào việc sinh hoạt trong gia đ nh.  

B  đơn ông  gu  n Văn P vắng mặt nên không c  l i tr nh  à . 

 ại diện  iện ki m sát nhân dân huyện Duyên Hải, t nh Trà  inh,  i m sát 

viên tham  ia phiên tòa phát bi u quan  i m  iải quyết v  án: 

V  tố t ng:  hẩm phán, H i đồng xét xử,  hư ký  òa án đã tu n th  đầ  đ , 

đảm  ảo tr nh t , th  t c t  khi th  lý, t  ch c phiên họp kiểm tra việc giao n p, tiếp 

c n, công khai ch ng c  và hòa giải, qu ết đ nh đưa v  án ra xét xử cho đến th i 

điểm H i đồng xét xử ngh  án.  gu ên đơn  à  gu  n  h  Hi u đã th c hiện đầ  đ , 

đảm  ảo các qu  n, ngh a v  tố t ng theo qu  đ nh c a pháp lu t tố t ng   n s . B  

đơn chưa chấp hành nghiêm các qu  n, ngh a v  tố t ng theo qu  đ nh c a pháp lu t 

tố t ng   n s . 

V  n i  ung v  án, đ  ngh  H i đồng xét xử giải qu ết v  án như sau: Chấp 

nh n m t phần  êu cầu khởi kiện c a ngu ên đơn  à  gu  n  h  H như sau: 

-  Bu c  à Huỳnh  h  Bé N trả cho  à  gu  n  h  H số ti n h i 49.000.000 

đồng (loại h i 5.000.000 đồng, mở ngà  20/9/2020  m l ch). Đồng th i,  ành cho  à 

Huỳnh  h  Bé N m t v  kiện   n s  khác để  êu cầu ông  gu  n Văn P th c hiện lại 

cho  à N ngh a v  trả nợ mà  à N đã th c hiện tha  ông P (nếu c   êu cầu và c  căn 

c  để ch ng minh). 

- Không chấp nh n  êu cầu c a  à  gu  n  h  H v  việc  êu cầu ông  gu  n 

Văn P cùng v i  à N liên đ i trả nợ cho  à.  
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- V  án ph : Bu c  à Huỳnh  h  Bé N n p án ph    n s  c  giá ngạch theo qu  

đ nh.  

V  kiến ngh  khắc ph c: Không c . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu c  trong hồ sơ v  án đã được  hẩm tra tại phiên 

tòa, căn c  vào kết quả tranh lu n tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n đ nh:
 

[1]. V  quan hệ pháp lu t và thẩm qu  n giải qu ết: Bà  gu  n  h  H khởi 

kiện  êu cầu ông  gu  n Văn P và  à Huỳnh  h  Bé N trả số ti n số ti n h i 

49.000.000 đồng c a loại h i 5.000.000 đồng/tháng, mở ngà  20/9/2020.  Do đ , đây 

là quan hệ pháp lu t “ Tranh ch p v  h p   n  dân s ” theo qu  đ nh tại khoản 3 

Đi u 26 c a B   u t tố t ng   n s . B  đơn ông  gu  n Văn P và  à Huỳnh  h  Bé 

N c  nơi cư tr  ấp Cái Đôi, xã  ong Khánh, hu ện Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh nên v  

án thu c thẩm qu  n giải qu ết c a  òa án nhân dân hu ện Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh 

theo qu  đ nh tại khoản 1 Đi u 35,  khoản 1 Đi u 39 c a B  lu t tố t ng   n s  năm 

2015. 

 2 . V  tố t ng:    đơn ông  gu  n Văn P không c  mặt tại nơi cư tr ,  òa án 

đã tiến hành niêm  ết hợp lệ tất cả các th  t c tố t ng đối v i ông  gu  n Văn P kể 

t  khi th  lý cho đến na . V  v  , căn c  vào qu  đ nh tại Đi u 227 và Đi u 228 c a 

B  lu t tố t ng   n s  năm 2015 H i đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông 

 gu  n Văn P.  

 3 . V  ch ng c : Đương s  c  mặt tại phiên tòa đ u không cung cấp thêm tài 

liệu, ch ng c  nào khác và không đ  ngh   òa án xác minh, lấ  l i khai c a ngư i 

làm ch ng cũng như không đ  ngh  triệu t p thêm ai đến phiên tòa. V  v  , H i đồng 

xét xử căn c  vào toàn    tài liệu, ch ng c  c  trong hồ sơ v  án, l i tr nh bà  c a 

đương s  tại phiên tòa để xét xử v  án. 

  [4]. V  n i  ung v  án: Xét  êu cầu khởi kiện c a ngu ên đơn đối v i    đơn 

ông  gu  n Văn P và  à Huỳnh  h  Bé N, H i đồng xét xử nh n thấ  như sau: 

 [4.1].  rong quá tr nh giải qu ết v  án và tại phiên tòa    đơn  à Huỳnh  h  Bé 

N th a nh n  à và ông P trong th i gian vợ chồng còn chung sống c  tham gia     

h i loại 5.000.000 đồng mở ngà  20/9/2020  o  à  gu  n  h  H làm đầu thảo. Đến 

kỳ mở h i th  hai th   à kêu hốt v i số ti n 91.300.000 đồng, số ti n hốt h i được  à 

và ông P sử   ng vào m c đ ch sinh hoạt chung c a gia đ nh. Sau khi hốt h i th   à 

và ông P g p h i chết đến kỳ mở h i th  16 th  ng ng g p cho đến na . V  v  ,  à H 

phải choàng tha  cho  à số ti n h i   ng 50.000.000 đồng, nhưng  à N đã gửi trả 

được 1.000.000 đồng nên còn nợ lại 49.000.000 đồng.  hư v  , l i th a nh n c a  à 

N là t nh tiết không cần phải ch ng minh theo qu  đ nh tại Đi u 92 c a B  lu t tố 

t ng   n s . 

  4.2 . Xét  êu cầu c a  à  gu  n  h  H và  à Huỳnh  h  Bé N c   êu cầu ông 

 gu  n Văn P cùng liên đ i v i  à N để trả ti n cho  à H.  hưng kể t  khi th  lý v  

án cho đến nà , ông  gu  n Văn P không c  mặt tại nơi cư tr ,  òa án không tiếp 

x c, làm việc được v i ông P. Đồng th i, hiện tại  à N và  à H chưa ch ng minh 

được số ti n hốt h i mà  à N là ngư i đ ng ra giao   ch v i  à H được sử   ng để 
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đáp  ng nhu cầu thiết  ếu c a gia đ nh theo qu  đ nh tại Đi u 37 c a  u t hôn nh n 

và gia đ nh. V  v  , chưa c  cơ sở để  u c ông P phải c  ngh a v  liên đ i cùng v i 

 à N để trả số ti n 49.000.000 đồng cho  à H. Do đ ,  à Huỳnh  h  Bé N phải th c 

hiện toàn    ngh a v  trả cho  à  gu  n  h  H số ti n h i còn nợ   ng 49.000.000 

đồng.  u  nhiên, H i đồng xét xử s   ành cho  à Huỳnh  h  Bé N m t v  kiện   n 

s  khác để  êu cầu ông  gu  n Văn P th c hiện lại cho  à N ngh a v  trả nợ mà  à 

N đã th c hiện tha  cho ông P (nếu  à N c   êu cầu và c  căn c  để ch ng minh) 

theo qu  đ nh tại Đi u 288 c a B  lu t   n s . 

[5]. Quan điểm phát  iểu c a Kiểm sát viên là c  cơ sở, phù hợp v i các tài liệu 

c  trong hồ sơ v  án nên H i đồng xét xử chấp nh n. 

[6 . V  án ph : Do  êu cầu c a ngu ên đơn được chấp nh n nên  à Huỳnh  h  

Bé N phải ch u án ph  theo qu  đ nh c a pháp lu t.  

 ì các  ẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào khoản 3 Đi u 26, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 Đi u 39, 

Đi u 147 c a B  lu t tố t ng   n s  năm 2015; Đi u 288, Đi u 357, Đi u 468 và 

Đi u 471 c a B  lu t   n s  năm 2015; Đi u 27 và Đi u 37 c a  u t hôn nh n và gia 

đ nh; Đi u 26 c a  gh  qu ết số 326/2016/ B VQH14 ngà  30 tháng 12 n m 2016 

c a     an thư ng v  Quốc h i qu  đ nh v  m c thu, mi n, giảm, thu n p, quản lý 

và sử   ng án ph , lệ ph   òa án. 

  u ên xử:  

 Chấp nh n m t phần  êu cầu khởi kiện c a ngu ên đơn  à  gu  n  h  H. 

1. Bu c bà Huỳnh  h  Bé N phải trả  à  gu  n  h  H số ti n h i mà  à H đã 

choàng tha    ng 49.000.000 (B n m ơi ch n triệu) đồng c a     h i loại 5.000.000 

đồng/tháng, khui ngà  20/9/2020  m l ch. 

2.  h i gian trả: được th c hiện trong giai đoạn  hi hành án. 

3. Kể t  ngày bản án, quyết đ nh có hiệu l c pháp lu t (đối v i các trư ng hợp 

cơ quan thi hành án c  qu  n ch  đ ng ra qu ết đ nh thi hành án) hoặc kể t  ngà  c  

đơn  êu cầu thi hành án c a ngư i được thi hành án (đối v i các khoản ti n phải trả 

cho ngư i được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng  ên phải thi 

hành án còn phải ch u khoản ti n lãi c a số ti n còn phải thi hành án (tất cả các khoản 

ti n) theo m c lãi suất qu  đ nh tại khoản 2 Đi u 468 B  lu t D n s  năm 2015. 

4. Không chấp nh n  êu cầu khởi kiện c a  à  gu  n  h  H v  việc  êu cầu 

ông  gu  n Văn P liên đ i cùng v i  à N trả nợ cho  à H. 

5. Dành cho  à Huỳnh  h  Bé N m t v  kiện   n s  khác để  êu cầu ông 

 gu  n Văn P th c hiện lại cho  à N ngh a v  trả nợ mà  à N đã th c hiện tha  cho 

ông P (nếu  à N c   êu cầu và c  căn c  để ch ng minh). 

6. V  án phí: Bu c  à Huỳnh  h  Bé N phải ch u số ti n án ph    n s  sơ thẩm 

c  giá ngạch là 2.450.000 (Hai triệu b n tr m n m m ơi n hìn) đồng.  
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Bà  gu  n  h  H không phải ch u án ph ; Hoàn trả lại cho  à Hi u số ti n tạm 

 ng 1.250.000 ( ột triệu hai tr m n m m ơi n hìn) đồng mà  à đã n p theo biên lai 

thu số 0001984 ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Chi c c  hi hành án   n s  hu ện 

Du ên Hải, tỉnh  rà Vinh. 

7. V  qu  n kháng cáo: Án xử sơ thẩm  áo cho ngu ên đơn,    đơn c  mặt  iết 

c  qu  n kháng cáo trong hạn 15 ngà  kể t  ngà  tu ên án. B  đơn vắng mặt c  

qu  n kháng cáo trong th i hạn 15 ngà  kể t  ngà   ản án được tống đạt hoặc niêm 

 ết hợp lệ theo qu  đ nh c a pháp lu t. 

8.  rư ng hợp qu ết đ nh được thi hành theo qu  đ nh tại Đi u 2  u t thi hành 

án   n s  th  ngư i được thi hành án   n s , ngư i phải thi hành án   n s  c  qu  n 

th a thu n thi hành án, qu  n  êu cầu thi hành án, t  ngu ện thi hành án hoặc    

cưỡng chế thi hành án theo qu  đ nh tại Đi u 6, 7, 7a, 7  và 9  u t thi hành án   n 

s ; th i hiệu thi hành án được th c hiện theo qu  đ nh tại Đi u 30  u t thi hành án 

  n s . 

Nơi nhận:  
-  A D tỉnh  rà Vinh; 

- VKS D hu ện Du ên Hải; 

- CC HADS hu ện Du ên Hải; 

- Đương s ; 

-  ưu hồ sơ v  án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Mỹ Linh 


